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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Chỗ ở hiện nay 

Đối tượng 

ưu tiên 

I VỊ TRÍ HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON: 12 

1 
Nguyễn Thị Minh 

Hạnh 
26/02/1999 Đại học 

Giáo dục Mầm 

non 

245 Nguyễn Hữu Cảnh, Quảng 

Phú, Thanh Hóa 
Không 

2 Lê Thị Hùng 02/09/1999 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 

TDP Chiếu Thượng, Đông 

Quang, Thanh Hóa 
Không 

3 Lê Nhật Linh 04/04/2001 Cao đẳng 
Giáo dục Mầm 

non 

TDP Quyết Thắng, Quảng Phú, 

Thanh Hóa 
Không 

4 Lê Thị Na 22/10/1995 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 

185 Nguyễn Phục, Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

5 Mai Thị Thanh 13/05/1988 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 

Đa Sỹ, phường Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

6 Phạm Thị Nhung 15/05/1989 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 

Làng Lim, xã Thạch Lập, Thanh 

Hóa 
DT Mường 

7 Nguyễn Thị Nga 05/07/2003 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 

Viên Khê 1,Đông Quang, Thanh 

Hóa 
Không 

8 Lò Thị Xoan 04/04/2000 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 
Phố 7,  Quảng Phú, Thanh Hóa DT Thái 

9 Nguyễn Vân Anh 21/11/1995 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 

Minh Thái, xã Hoằng Châu, 

Thanh Hóa 
Không 

10 Tống Thị Gái 27/02/1995 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 

Quỳnh Bôi 1, Đông Tiến, Thanh 

Hóa 
Không 



11 
Lộc Thị Huyền 

Trang 
13/09/2000 Đại học 

Giáo dục Mầm 

non 

Bản Cháo, xã Hiền Kiệt, Thanh 

Hóa 
DT Thái 

12 Nguyễn Thị Thu 11/10/2003 Đại học 
Giáo dục Mầm 

non 

Phố Yên Bằng,  Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

II VỊ TRÍ HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC: 03 

1 Bùi Thị Linh Chi 28/07/2003 Đại học Giáo dục tiểu học Tân Thọ, Đông Sơn, Thanh Hóa Không 

2 Phạm Thanh Thảo 17/11/2003 Đại học Giáo dục tiểu học 
Thôn Luồng, xã Thiết Ống, 

Thanh Hóa 
DT Mường 

3 Đỗ Thị Quỳnh 16/09/1998 Đại học Giáo dục tiểu học 
Đông Đức, Quảng Phú, Thanh 

Hóa 
Không 

II VỊ TRÍ HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ: 55 

A GIÁO VIÊN TIN HỌC: 10 

1 
Nguyễn Thị Hà 

Thanh 
26/03/1982 Đại học 

Tin học - Chứng 

chỉ SP 
Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không 

2 
Nguyễn Thị Phương 

Hà 
19/05/1985 Đại học 

Tin học ứng dụng - 

Chứng chỉ NVSP 

Đặng Việt Châu, Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

3 Lê Thị Thu Phương  20/08/1984 Đại học 

Tin học ứng dụng - 

Chứng chỉ Sp dạy 

nghề 

phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Con TB 

4 Nguyễn Thị Phương 03/05/1985 Đại học  
Tin học  - Chứng 

chỉ NVSP 

Phố Yên Bằng, Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

5 Nguyễn Hoàng Long 20/02/1984 
Đại học 

Thạc sĩ 

Công nghệ thông 

tin 

CNTT - Chứng chỉ 

NVSP 

Thiều Thốn, Hàm Rồng, Thanh 

Hóa 
Không 

6 
Nguyễn Thị Thúy 

Loan 
06/08/1985 Đại học  

Tin học - Chứng 

chỉ SP  

48 Tô Vĩnh Diện, Hạc Thành, 

Thanh Hóa 
Không 

7 Đỗ Xuân Minh 29/08/2003 Đại học Sư phạm tin học 
Thôn Quang Trung, xã Quý 

Lương, Thanh Hóa 
Không 



8 Lại Văn Thăng 06/11/2002 Đại học 
Công nghệ TT -  

Chứng chỉ NVSP 

Đoài Thôn, Hoạt Giang, Thanh 

Hóa 
Không 

9 Nguyễn Quang Huy 04/08/1999 Đại học 
CN TT - Chứng 

chỉ NVSP 

Phố Dinh Xá, Đông Tiến, Thanh 

Hóa 
Không 

10 Đậu Thị Lương 08/12/1986 Đại học 
Tin học ứng dụng - 

chứng nhận NVSP 

Bắc Sơn1,  Đông Quang, Thanh 

Hóa 
Không 

B GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ: 06 

1 Nguyễn Thu Thanh 11/07/1990 Đại học Sư phạm Địa lý 
Phố Gia Lộc, Quảng Phú, Thanh 

Hóa 
Không 

2 Trịnh Thị Duyên 01/04/1992 Đại học Sư phạm Địa lý 
Lê Huy Toán, Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

3 
Trần Thị Huyền 

Trang 
15/08/2000 Đại học Sư phạm Địa lý 

KĐT mới Đông Sơn, Đông 

Quang, Thanh Hóa 
Không 

4 Nguyễn Thị Duyên 01/08/2003 Đại học Sư phạm Địa lý 
Thôn Sơn Lương, xã Ngọc Lặc, 

Thanh Hóa 
Không 

5 Lộc Minh Khoa 03/03/2002 Đại học Sư phạm Địa lý Xã Hiền Kiệt, Thanh Hóa DT Thái 

6 Trịnh Ngọc Hân 01/05/2002 Đại học Sư phạm Địa lý 
Phố Nam Sơn, Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

C GIÁO VIÊN HÓA HỌC: 06 

1 Phạm Tuấn Nhã 20/04/2003 Đại học Sư phạm hóa học 
Thôn Giang Tây, Quảng Bình, 

Thanh Hóa 
Không 

2 Lê Thị Quang Anh 08/11/2002 Đại học Sư phạm hóa học 
Thịnh Trị, Đông Quang, Thanh 

Hóa 
Không 

3 
Nguyễn Thị Hương 

Ly 
24/08/2003 Đại học Sư phạm hóa học 

26/71 Nguyễn Văn Trỗi, Hạc 

Thành, Thanh Hóa 
Không 

4 Lê Thị Mỹ Duyên 17/11/2003 Đại học Sư phạm hóa học 
Phố Lai Thành, Hạc Thành, 

Thanh Hóa 
Không 

5 Lê Mai Phương 07/02/2003 Đại học 
Sư phạm Khoa học 

Tự nhiên 
Thôn 4, xã Hồi Xuân, Thanh Hóa Không 



6 Nguyễn Thị Thế 30/11/1981 
Đại học 

Hóa học, chứng 

chỉ NVSP 
Phố Trung Sơn, Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

Thạc sĩ Hóa học 

D GIÁO VIÊN VẬT LÝ: 11 

1 Phạm Bá Hào 09/03/2003 Đại học Sư phạm Vật lý 
Thôn Đông Xuân, xã Hồ Vương, 

Thanh Hóa 
Không 

2 
Trịnh Thị Huyền 

Trang 
11/07/2003 Đại học Sư phạm Vật lý 

Thôn Hồng Nhuệ 2, Hoằng 

Châu, Thanh Hóa  
Không 

3 Hà Trung Hiếu 17/07/2003 Đại học Sư phạm Vật lý Thôn 3, xã Yên Định, Thanh Hóa  Không 

4 Lê Thùy Dương 02/06/2002 Đại học Sư phạm Vật lý 
25/27 Phạm Vấn, Hạc Thành, 

Thanh Hóa 
Không 

5 Hà Thị Quỳnh Anh 03/04/2003 Đại học Sư phạm Vật lý 
Vĩnh Ngọc, phường Đông Tiến, 

Thanh Hóa 
Không 

6 
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 
03/02/2002 Đại học Sư phạm Vật lý 

44 đường Mật Sơn, Hạc Thành, 

Thanh Hóa 
Con TB 

7 Lương Thị Hà 19/05/2003 Đại học Sư phạm Vật lý 
Thôn Làng Mật, xã Nông Cống, 

Thanh Hóa 
Không 

8 
Nguyễn Thị Minh 

Châu 
06/09/2003 Đại học Sư phạm Vật lý Xã Nông Cống, Thanh Hóa Không 

9 Nguyễn Thị Hải Vân 13/09/2003 Đại học Sư phạm Vật lý 
Thôn Thọ Thượng, xã Thăng 

Bình, Thanh Hóa 
Không 

10 Lê Thị Mai Phương 16/12/2003 Đại học Sư phạm Vật lý 
Thôn Bàn Thạch 4, Sao Vàng, 

Thanh Hóa 
Không 

11 Lê Thị Dịu 04/07/2003 Đại học Sư phạm Vật lý 
576 Lê Lai, phường Hạc Thành, 

Thanh Hóa 
Không 

E 
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH: 22 

 

1 
Bùi Lê Khánh 

Huyền 
08/03/2002 Đại học 

Sư phạm Tiếng 

Anh 

84 Nguyễn Phục, Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 



2 Bùi Thị Duyên 20/10/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Thôn Trung Thành, xã Quý 

Lương, Thanh Hóa  
DT Mường 

3 Lê Thị Hồng Nhung 07/06/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

11 Phố Quan Sơn, Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

4 Phan Thị Yến 21/11/1988 Đại học 

Tiếng Anh -  

Chứng chỉ sư 

phạm 

Phố Đông, Đông Tiến, Thanh 

Hóa  
Không 

5 Lê Thị Anh 07/12/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Phố Sơn Lương,  Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

6 Đỗ Thị Phương Linh 24/02/2002 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
Lam Thôn, Hậu Lộc, Thanh Hóa Không 

7 Nguyễn Khánh Linh 03/06/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Thôn Phúc Triền, Đông Tiến, 

Thanh Hóa 
Không 

8 Nguyễn Thị Hoài 08/02/1999 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Phố Thanh Oai, Đông Sơn, 

Thanh Hóa 
DT Thái 

9 Nguyễn Minh Tâm 20/11/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Kim Sơn, Trung Chính, Thanh 

Hóa 
Không 

10 
Nguyễn Lê Khánh 

Linh 
12/06/2003 Đại học 

Sư phạm Tiếng 

Anh 

Hải Thượng Lãn Ông, Đông 

Quang, Thanh Hóa 
Không 

11 Hoàng Hồng Hạnh 05/06/1998 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Đông Tác, Hàm Rồng, Thanh 

Hóa 
Không 

12 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
14/11/2003 Đại học 

Sư phạm Tiếng 

Anh 
Xã Vạn Lộc, Thanh Hóa Không 

13 Lê Thị Trang 16/12/1991 Đại học 
Ngôn ngữ Anh - 

chứng chỉ NVSP 

Thôn Văn Khê,  Đông Quang, 

Thanh Hóa 
Không 

14 Tô Lê Phương Thảo 21/10/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Phố Nam Châu, Ngọc Sơn, 

Thanh Hóa 
Không 

15 Lê Thị Thùy Dung 02/04/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Nguyễn Văn Trỗi, Hạc Thành, 

Thanh Hóa 
Không 



16 Lê Thị Phương 20/06/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Phố Đa Sỹ, Phường Đông 

Quang, Thanh Hóa 
Không 

17 Bùi Mai Linh 21/10/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Nguyễn Hữu Liêu,  Hạc Thành, 

Thanh Hóa  
DT Mường 

18 Bùi Như Quỳnh 25/05/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Phố Bắc Sơn,  Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 
Không 

19 
Phạm Lê Thảo 

Nguyên 
05/11/2003 Đại học 

Sư phạm Tiếng 

Anh 
Phú Sơn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không 

20 Đỗ Khánh Chi 02/11/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Quán Lào 4, xã Yên Định, Thanh 

Hóa 
Không 

21 Đàm Thị Thư 10/07/2002 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Trung Đào, Quảng Yên, Thanh 

Hóa 
Không 

22 Lê Khánh Huyền 02/06/2003 Đại học 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

Lương Hữu Khánh, Hạc Thành, 

Thanh Hóa 
Không 

  Tổng cộng: 70         

Danh sách gồm 70 thí sinh./. 

 


